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 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
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	I. Đọc hiểu- truyệ ký
	- Nhớ tên, tác giả, tác phẩm,
 - Xác định được nhân vật trong một truyện đã học.
	
	
	- Giải thích ý nghĩa một chi tiết trong đoạn văn, hiểu ý nghĩa tượng trưng của một hình ảnh trong đoạn văn
	
	
	
	
	

	 Số câu Số điểm

  Tỉ lệ %
	1
1,5

15%
	
	
	1

1,5
15%
	
	
	
	
	2
3,0
30%

	II
Làm văn 
	
	
	
	
	
	Viết một  văn bản ngắn  trình bày cảm nghĩ về một nhân vật trong một truyện đã học
	

	Số câu Số điểm

  Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

7
70%
	1

7
70%

	TS câu  

TS điểm

Tỉ lệ %
	2
3
30%
	1

7
70%
	3
10

100%
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I. Đọc hiểu (3.0 điểm)
        Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

 “…, và - em thân yêu ơi, em hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên tường. Em có lấy làm lạ tại sao chẳng bao giờ nó rung rinh hoặc lay động khi gió thổi không? Ồ, em thân yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ - men, - cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng đã rụng”.    

                                           (Theo SGK Ngữ văn 8, tập 1)                                                      

 Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Đoạn văn là lời của ai nói với ai trong hoàn cảnh nào? 

Câu 2: Giải thích vì sao chiếc lá thường xuân do cụ Bơ-men vẽ trong văn bản có đoạn văn trên lại được coi là một kiệt tác?

II. Làm văn (7.0 điểm)
Bằng một bài văn ngắn em hãy trình bày cảm nghĩ về nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nam Cao.
-----------------------Hết-----------------------
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A.YÊU CẦU CHUNG
     - Giám viên nắm chắc phương pháp và nội dung kiến thức của từng dạng câu trong đề để có sự đánh giá khách quan, chính xác, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm, khuyến khích các bài viết sáng tạo, giàu cảm xúc.
     - Học sinh làm bài theo nhiều cách riêng nhưng cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Hướng dẫn chấm.
B. YÊU CẦU CỤ THỂ
Phần I (3,0 điểm)
     a.Về kĩ năng:
- Biết cách trả lời câu hỏi đọc hiểu.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, viết câu.
     b. Về kiến thức
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

	CÂU
	 NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	- Đoạn văn trích trong văn bản: Chiếc lá cuối cùng
- Tác giả: O Hen- ri.
- Đoạn văn là lời của chị Xiu nói với Giôn –xi khi chiếc lá thường xuân cuối cùng do cụ Bơ – men vẽ vẫn còn trên cây và  Giôn – xi đã khỏe trở lạị
	0,5

0,5

0,5

	2
	Chiếc lá của cụ Bơ - men vẽ là một kiệt tác vì: 

+ Nó được ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt và giống như thật.

+ Nó được vẽ bằng tất cả tấm lòng yêu thương, sự đam mê và tài năng nghệ thuật của cụ Bơ - men.

+ Nó thổi vào tâm hồn Giôn -xi hơi ấm và nghị lực, giúp cô vượt qua cái chết trở về sự sống -> Nó có khả năng cứu sống một con người.
	0,5

0,5

0,5


Phần II ( 7,0 điểm)
	Câu 1 
	 NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	- Đảm bảo cấu trúc một bài văn có đầy đủ: mở bài, thân bài, kết bài
	0,5

	2
	- Xác định đúng nội dung cảm nghĩ nhân vật lão Hạc.
	0,5

	3
	- Triển khai hợp lí nội dung: Kiến thức chính xác khoa học, sắp xếp ý hợp lí, cảm nghĩ của em về nhân vật lão Hạc.

       Bài viết có thể viết bài theo định hướng sau:

1. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát tác giả Nam Cao, tác phẩm“Lão Hạc” và cảm xúc chung của bản thân về nhân vật lão Hạc.
2. Thân bài:
- Hoàn cảnh: Lão Hạc là một người nông dân nghèo khổ: vợ chết sớm, nghèo không đủ tiền lấy vợ cho con nên con trai duy nhất phải bỏ đi làm  đồn điền cao su.

- Phẩm chất, nhân cách:

+ Là người cha yêu thương con sâu sắc: lão cố tích cóp dành dụm tiền để cho con, quyết định bán cậu Vàng để không phải tiêu phạm vào số tiền, mảnh vườn đang cố giữ trọn vẹn cho con trai, chọn lấy cái chết để bảo toàn căn nhà và mảnh vườn ấy.
+ Là người nhân hậu, sống tình nghĩa, thủy chung: Lão ăn năn day dứt vì “Già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó”. Lão vô cùng đau đớn, xót xa khi phải bán cậu Vàng.
- Lão Hạc là người giàu lòng tự trọng: không muốn phiền hà người khác kể cả lúc sống cũng như khi chết. Lão đành nhịn ăn chứ không muốn gây phiền hà cho hàng xóm, láng giềng. Lão chuẩn bị chu đáo cho cái chết của mình…
-  Cảm nghĩ chung: Yêu quý, trân trọng vẻ đẹp tiềm ẩn của người nông dân trong cảnh khốn cùng vẫn giàu lòng tự trọng và đức hi sinh. Cảm thông, chia sẻ trước hoàn cảnh khốn khó, tội nghiệp của họ….
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vẻ đẹp nhân vật 
- Tình cảm, thái độ của của tác giả với nhân vật.
	0,5

4,0
0,5



	4
	- Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, phát hiện mới mẻ về nhân vật.
	0,5



	5
	- Chính tả, dùng từ, đạt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.          
	0,5
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